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TÓM TẮT 

Nấm Vân chi (Trametes versicolor) là loài nấm dược liệu được sử dụng như dược phẩm tăng cường sức khỏe, 

kéo dài tuổi thọ và bổ trợ điều trị cho các bệnh nhân ung thư. Hệ sợi và quả thể nấm Vân chi chứa các hợp chất có 

hoạt tính sinh học như polysaccharide, glucans, phenolic, flavonol, coumarin, isoflavonoid, triterpenoid và sterol. 

Nghiên cứu này thực hiện với mục đích lựa chọn được các điều kiện như pH, nhiệt độ, môi trường dinh dưỡng và 

thành phần giá thể phù hợp với sinh trưởng hệ sợi, quả thể của chủng nấm Vân chi Tra-6 thu thập tại Lào Cai, Việt 

Nam. Các yếu tố thí nghiệm được thực hiện khảo sát riêng lẻ theo khối ngẫu ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy hệ sợi chủng nấm Vân chi Tra-6 sinh trưởng tốt nhất trên môi trường MCM, YEA; pH 8 và 

nhiệt độ 25 ± 1C. Sucrose, cao nấm men, MgSO4.7H2O, KCl và KH2PO4 lần lượt là các nguồn dinh dưỡng cacbon, 

nitơ, muối khoáng thích hợp cho sinh trưởng của chủng nấm này. Chủng nấm Vân chi Tra-6 có khả năng hình thành 

quả thể trên giá thể là các phụ phẩm nông nghiệp, năng suất nấm đạt cao nhất (44,4kg nấm khô/tấn nguyên liệu) khi 

trồng trên giá thể gồm 55% mùn cưa, 24% lõi ngô nghiền, 20% cám gạo và 1% bột nhẹ CaCO3.  

Từ khóa: Nấm Vân chi, Trametes versicolor, hệ sợi, quả thể, giá thể. 

Effects of Culture Conditions on Mycelial Growth  
and Fruiting Bodies of Trametes versicolor Mushroom Tra-6 Strain  

 ABSTRACT 

Turkey tail mushroom (Trametes versicolor) is a medicinal mushroom used as a health-promoting 

pharmaceutical, extending life, and adjuvant therapy for cancer patients. The mycelia and fruiting bodies of the 

Turkey tail mushroom contain various biologically active compounds such as polysaccharides, glucans, phenolics, 

flavonols, coumarins, isoflavonoids, triterpenoids, and sterols. This study was carried out to choose the optimal 

culture conditions, including culture pH, temperature, medium, and substrate composition, for the growth of the 

mycelia and fruiting bodies of the T. versicolor mushroom Tra-6 strain, collected in Lao Cai, Vietnam. The 

experimental factors were examined individually in a randomized complete block design. Research results show that 

the mycelia of the Turkey tail mushroom Tra-6 strain quickly grew on MCM and YEA media at pH 8 and 25 ± 1C. 

Sucrose, yeast extract, MgSO4.7H2O, KCl, and KH2PO4 were the optimal carbon, nitrogen, and mineral salt sources 

for this strain, respectively. Tra-6 strain had the ability to form fruiting bodies when growing on substrate from 

agricultural by-products. The highest yield of 44.4kg dry mushroom per ton of dry substrate was obtained on a 

substrate consisting of 55% sawdust, 24% crushed corncobs, 20% rice bran, and 1% CaCO3 powder. 

Keywords: Turkey tail, Trametes versicolor, mycelium, fruiting body, substrate. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nçm Vân chi (Turkey tail mushroom) tên 

khoa hõc là Trametes versicolor, Polyporus 

versicolor hoặc Coriolus versicolor là loài nçm 

dāČc liệu khá phù biến trên thế giĉi (Elkhateeb & 

cs., 2020). Y hõc cù truyền Trung Quøc và Nhêt 

Bân đã sĄ dĀng nçm Vån chi nhā loäi dāČc phèm 

vĉi mĀc đích tëng cāĈng săc khóe, kéo dài tuùi 

thõ. Trong y hõc hiện đäi, các sân phèm tĂ nçm 
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Vån chi đāČc sĄ dĀng nhā mût liệu pháp bù trČ 

cho các bệnh nhån ung thā (He & cs., 2022). 

Ngoài các hČp chçt chính nhā protein, 

carbohydrate và lipid, nçm Vân chi còn có chăa 

các hČp chçt chuyển hóa thă cçp có hoät tính 

sinh hõc cao, trong đò thành phæn glucans phân 

lêp tĂ hệ sČi và quâ thể nçm đāČc chăng minh là 

có hoät tính dāČc liệu, hú trČ điều trð mût sø bệnh 

rçt hiệu quâ (Habtemariam, 2020). Bìng các kỹ 

thuêt hiện đäi nhā síc ký lóng khøi phù (Liquid 

Chromatography - Mass Spectrometry/LC-MS) 

và quang phù cûng hāĊng tĂ hät nhân (Nuclear 

Magnetic Resonance/NMR) các nhà nghiên cău 

đã xác đðnh đāČc các hČp chçt thă cçp trong nçm 

Vân chi bao g÷m axit phenolic, flavonol, flavon, 

coumarin, isoflavonoid và bioflavonoid, 

triterpenoid, sterol, ribonucleotide, glycoside và 

feron (Bains & cs., 2021).  

Nçm Vân chi có phäm vi phân bø rûng, Ċ 

châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Loài nçm này cÿng 

đāČc tìm thçy Ċ nhąng vùng có khí hêu mát, länh 

cþa Việt Nam (Nguyễn Thð Bích Thùy & Trðnh 

Tam Kiệt, 2010). Ở nāĉc ta, nçm Vân chi vén là 

loäi nçm dāČc liệu chāa đāČc phù biến. Các 

nghiên cău về chõn giøng và cÿng nhā tøi āu 

điều kiện nhân nuôi loài nçm này còn khá hän 

hẹp. Việc khai thác ngu÷n gen nçm Vân chi bân 

đða cÿng nhā nuöi tr÷ng thāćng mäi loài nçm 

này mĉi chî đāČc thĆc hiện vĉi quy mô nhó lẻ. Sø 

lāČng chþng giøng nçm Vân chi chçt lāČng tøt 

phĀc vĀ sân xuçt đäi trà trong cć cçu giøng nçm 

hiện nay còn rçt khiêm tøn, chāa thĆc sĆ đáp 

ăng đāČc thĆc tiễn sân xuçt. Vì vêy, nghiên cău 

thu thêp, tuyển chõn ngu÷n vêt liệu khĊi đæu 

phĀc vĀ cho công tác chõn täo giøng nçm Vân chi 

cò nëng suçt, hàm lāČng dāČc chçt cao là rçt cæn 

thiết. Sinh trāĊng phát triển cþa các loài nçm 

đāČc quy đðnh bĊi yếu tø di truyền và chðu sĆ tác 

đûng bĊi các yếu tø möi trāĈng søng nhā dinh 

dāċng, pH, nhiệt đû, đû èm, sánh sáng, n÷ng đû 

khí CO2 (Trðnh Tam Kiệt, 2012). Các nghiên cău 

cþa Jo & cs. (2010), Veena & Pandy (2012) và 

Nguyen & cs. (2021a, 2021b) cÿng đã chî ra ânh 

hāĊng cþa möi trāĈng nuôi cçy, ngu÷n cacbon, 

nitć, vitamin, muøi khoáng, pH, nhiệt đû đến khâ 

nëng sinh trāĊng hệ sČi, quâ thể cþa các chþng 

nçm Vân chi T. versicolor. Nghiên cău này đāČc 

thĆc hiện nhìm tøi āu hòa mût sø điều kiện cho 

sinh trāĊng, phát triển hệ sČi và quâ thể cþa 

chþng nçm Vân chi T. versicolor Tra-6 mĉi thu 

thêp täi Sapa - Lào Cai. Kết quâ nghiên cău là cć 

sĊ để xây dĆng quy trình nhân giøng, nuôi tr÷ng 

chþng nçm Vân chi Tra-6 áp dĀng trong thĆc 

tiễn sân xuçt. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chủng giống nấm 

Đøi tāČng nghiên cău là chþng nçm Vân chi 

T. versicolor Tra-6 đāČc thu thêp vào tháng 

12/2021 täi Sapa - Lào Cai, Việt Nam (GPS: 

2219'18.7''N 10352'09'.5''E). Hệ sČi chþng nçm 

Vân chi Tra-6 đāČc lāu trą trên möi trāĈng 

PDA và bâo quân Ċ nhiệt đû 4C täi Trung tâm 

Nghiên cău và Phát triển Nçm, Viện Di truyền 

Nông nghiệp. 

  

(A) (B) 

Ghi chú: A: Quả thể nấm Vân chi Tra-6 ngoài tự nhiên; B: Hệ sợi nấm Vân chi Tra-6 trên môi trường PDA. 

Hình 1. Đặc điểm sinh học của chủng nấm Vân chi Tra-6 
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2.2. pH môi trường 

Chþng nçm Vân chi Tra-6 đāČc nhân nuôi 

trên möi trāĈng PDA (g÷m: dðch chiết tĂ 200g 

khoai tây/l, dextrose 20 g/l và agar 20 g/l). SĄ 

dĀng dung dðch NaOH 1N hoặc HCl 1N để hiệu 

chînh giá trð pH möi trāĈng nhân giøng trāĉc 

khi hçp khĄ trùng bìng 5, 6, 7, 8, 9. Möi trāĈng 

PDA đāČc chuèn bð theo phāćng pháp đāČc mô 

tâ trong báo cáo cþa Nguyễn Vën Giang & cs. 

(2021) và hçp khĄ trùng Ċ nhiệt đû 121C, thĈi 

gian 20 phút. Múi đïa petri (Ø = 8cm) chăa 20ml 

möi trāĈng và đāČc cçy 01 miếng giøng nçm 

Vân chi Tra-6 (5 ngày tuùi) cò kích thāĉc  

5 × 5mm täi vð trí trung tâm. Nuôi sČi nçm Vân 

chi Tra-6 trong tþ bâo ôn Memmert IF110 Ċ 

nhiệt đû 25 ± 1C và quan sát sĆ phát triển cþa 

hệ sČi nçm trên đïa thäch. 

2.3. Nhiệt độ nuôi sợi 

Chþng nçm Vân chi Tra-6 đāČc nhân nuôi 

trên möi trāĈng PDA Ċ 4 ngāċng nhiệt đû khác 

nhau 20 ± 1C, 25 ± 1C, 30 ± 1C và 35 ± 1C 

(Jo & cs., 2010). Quan sát sĆ phát triển cþa hệ 

sČi nçm trên đïa thäch theo thĈi gian. 

2.4. Môi trường nuôi cấy 

SĆ sinh trāĊng cþa hệ sČi nçm Vân chi Tra-6 

đāČc khâo sát trên 4 loäi möi trāĈng khác nhau 

g÷m PDA, YEA, Czapek và MCM. Thành phæn 

dinh dāċng cþa các möi trāĈng nhân giøng cĀ 

thể nhā sau: Möi trāĈng PDA: dðch chiết tĂ 

200g khoai tây/l, dextrose 20 g/l, agar 20 g/l; 

Möi trāĈng YEA: glucose 10 g/l, cao nçm men  

5 g/l, agar 20 g/l; Möi trāĈng Czapek: sucrose  

30 g/l; NaNO3 3 g/l; MgSO4.7H2O 0,5 g/l; KCl  

0,5 g/l; FeSO4.7H2O 0,01 g/l; K2HPO4 1,0 g/l; 

KH2PO4 1,0 g/l, agar 20 g/l; Möi trāĈng MCM 

(g/l): glucose 20 g/l, peptone 2,0 g/l, cao nçm 

men 2,0 g/l, MgSO4.7H2O 0,5 g/l, K2HPO4 1,0 g/l, 

KH2PO4 0,5 g/l, agar 20 g/l (Jo & cs., 2010). 

2.5. Nguồn cacbon 

Nuôi hệ sČi chþng nçm Vân chi Tra-6 trên 

möi trāĈng Mushroom minimal media (MMM) 

g÷m MgSO4 0,5 g/l, KH2PO4 0,46 g/l, K2HPO4  

1,0 g/l, asparagine 2 g/l, thiamine-HCl 120 µg/l 

và agar 20 g/l và bù sung 1 trong 5 ngu÷n 

cacbon (sucrose, glucose, fructose, sorbitol và 

maltose) vĉi hàm lāČng 20 g/l. 

2.6. Nguồn nitơ 

Nuôi hệ sČi chþng nçm Vân chi Tra-6 trên 

möi trāĈng MMM sĄ dĀng 20 g/l ngu÷n cacbon 

thích hČp và bù sung 1 trong 5 ngu÷n nitć (cao 

nçm men, peptone, urea, ammonium chloride 

(NH4Cl) và sodium nitrate (NaNO3)) vĉi hàm 

lāČng 2 g/l.  

2.7. Nguồn muối khoáng 

Hệ sČi chþng nçm Vân chi Tra-6 đāČc nuôi 

cçy trên möi trāĈng YM (g÷m peptone 5,0 g/l, 

cao nçm men 3,0 g/l, malt extract 3,0 g/l, 

dextrose 10 g/l và agar 20 g/l) có bù sung các loäi 

muøi khoáng khác nhau (MgSO4.7H2O; KCl; 

K2HPO4; KH2PO4) vĉi hàm lāČng 1,0 g/l (Jo & 

cs., 2010). 

2.8. Thành phần giá thể 

Chþng nçm Vân chi Tra-6 đāČc tr÷ng trên 

giá thể g÷m mün cāa, cám gäo và bût nhẹ 

CaCO3 vĉi các các tỷ lệ phøi trûn khác nhau: 

Giá thể I: 89% mün cāa, 10% cám gäo, 1% bût 

nhẹ CaCO3; Giá thể II: 79% mün cāa, 20% cám 

gäo, 1% bût nhẹ CaCO3; Giá thể III: 55% mùn 

cāa, 24% lôi ngö nghiền, 20% cám gäo, 1% bût 

nhẹ CaCO3. Mün cāa, lôi ngö nghiền đāČc täo 

èm bĊi bìng nāĉc vôi trong (4kg vôi : 1.000 lít 

nāĉc), þ trong thĈi gian 7 ngày (Nguyen & cs., 

2021b). Giá thể sau khi phøi trûn các thành 

phæn dinh dāċng, hiệu chînh đû èm đät 65% 

đāČc đòng vào các túi nilon chðu nhiệt PE có 

kích thāĉc 19 × 37cm, khøi lāČng 1,4 kg/túi. 

Hçp khĄ trùng giá thể Ċ nhiệt đû 121C trong 

thĈi gian 180 phýt. Giai đoän sinh trāĊng hệ 

sČi, chþng nçm Vân chi Tra-6 đāČc āćm nuöi Ċ 

nhiệt đû 25 ± 2C, không có ánh sáng. Giai 

đoän hình thành và phát triển quâ thể, nuôi Ċ 

nhiệt đû 25 ± 2C, đû èm không khí 85 ± 5%, 

ánh sáng tĂ 300-800lux. 

2.9. Chỉ tiêu theo dõi 

Tøc đû sinh trāĊng hệ sČi (mm/giĈ) đāČc 

theo dôi đðnh kč sau 48, 72, 96 và 120 giĈ nuôi 
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sČi. Tøc đû sinh trāĊng hệ sČi sẽ đāČc tính theo 

công thăc là V = D/T, trong đò: V là tøc đû sinh 

trāĊng hệ sČi (mm/giĈ); D là bán kính hệ sČi 

(mm); T là thĈi gian nuôi sČi (giĈ) (Bich Thuy 

Thi Nguyen & cs., 2019). Mêt đû hệ sČi là măc 

đû phân bø cþa hệ sČi trên möi trāĈng nhân 

giøng, đāČc đánh giá theo mö tâ trong nghiên 

cău cþa Jo & cs. (2010) g÷m: hệ sČi dày, phân bø 

đều (C/Compact); hệ sČi dày, phân bø khöng đều 

(SC/somewhat compact); hệ sČi hći móng, phân 

bø khöng đều (ST/somewhat thin) và hệ sČi 

móng (T/thin). ThĈi gian sinh trāĊng hệ sČi 

(ngày) là thĈi gian đāČc xác đðnh tĂ khi cçy 

giøng đến khi hệ sČi nçm phát triển kín toàn bû 

giá thể. ThĈi gian hình thành quâ thể (ngày) là 

thĈi gian đāČc xác đðnh tĂ khi cçy giøng đến khi 

mæm quâ thể nçm đæu tiên xuçt hiện. Nëng 

suçt (kg/tçn nguyên liệu) là khøi lāČng nçm khô 

(kg) thu đāČc trên 1.000kg giá thể khö (Vÿ Tuçn 

Minh & Lê Thð Thu HāĈng, 2017). 

2.10. Xử lý số liệu 

Kết quâ nghiên cău đāČc xĄ lý thøng kê 

bìng phæn mềm Excel 2016 và Graphpad Prism 

9.1. SĆ khác biệt giąa các công thăc đāČc đánh 

giá bìng phån tích phāćng sai ANOVA mût 

chiều (one-way) hoặc hai chiều (two-way) và so 

sánh nhiều nhóm theo chuèn Tukey Ċ măc ý 

nghïa P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của pH môi trường 

Kết quâ nghiên cău Ċ hình 2a và 2b cho 

thçy, hệ sČi chþng nçm Vân chi Tra-6 có thể 

sinh trāĊng trong khoâng pH tĂ 5 đến 9  

(P <0,05) và sinh trāĊng thuên lČi nhçt trên môi 

trāĈng cò pH 8. Trên möi trāĈng pH 8, tøc đû 

sinh trāĊng cþa hệ sČi cþa chþng nçm Tra-6 

tëng dæn và đät giá trð cao nhçt täi thĈi điểm 96 

và 120 giĈ nuôi (0,31 mm/giĈ). Trên möi trāĈng 

pH 5-7, tøc đû sinh trāĊng hệ sČi cþa chþng nçm 

täi thĈi điểm 48, 72 và 96 giĈ nuôi sČi không sai 

khác (P <0,05), trung bình đät 0,19 đến  

0,28 mm/giĈ. Trên möi trāĈng vĉi pH 9, tøc đû 

mõc sČi cþa chþng Tra-6 chêm nhçt, chî đät tĂ 

0,16 đến 0,24 mm/giĈ. 

Các enzyme ngoäi bào cþa múi loài nçm 

thāĈng hoät đûng trong mût phäm vi pH nhçt 

đðnh và ânh hāĊng đến quá trình hçp thĀ, 

chuyển hóa các chçt dinh dāċng cþa nçm (Miles 

& Chang, 1997). Nghiên cău cþa Veena & 

Pandey (2012) khîng đðnh nçm Vân chi  

T. versicolor có thể phát triển trong phù pH 

rûng, tĂ 4 đến 9. Sukrit & cs. (2020) báo cáo hệ 

sČi nçm T. versicolor phát triển nhanh nhçt Ċ 

pH 7, tøc đû sinh trāĊng trung bình đät  

0,28 mm/giĈ, täi các giá trð pH 4 và pH 6 hệ sČi 

nçm Vån chi sinh trāĊng chêm hćn vĉi tøc đû 

0,08 mm/giĈ (täi pH 4) đến 0,20 mm/giĈ (täi pH 

6). Nhā vêy, có thể thçy möi trāĈng nuôi cçy có 

tính kiềm là phù hČp hćn vĉi chþng nçm Vân 

chi Tra-6 mĉi thu thêp đāČc. 

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ  

Hệ sČi nçm Vân chi Tra-6 sinh trāĊng 

nhanh nhçt Ċ nhiệt đû 25 ± 1C, tøc đû sinh 

trāĊng hệ sČi sau 48, 72, 96 và 120 giĈ nuôi sČi 

đät trung bình læn lāČt là 0,28; 0,29; 0,30 và 

0,31 mm/giĈ; mêt đû hệ sČi dày, phân bø đều 

(Hình 3b). Ở nhiệt đû 20 ± 1C, tøc đû mõc sČi 

cþa nçm Vân chi Tra-6 chêm hćn so vĉi tøc đû 

mõc sČi täi nhiệt đû 25 ± 1C, mêt đû hệ sČi dày. 

Ở nhiệt đû 30 ± 1C, tøc đû sinh trāĊng hệ sČi 

cþa chþng Tra-6 chêm, trung bình đät tĂ 0,25 

đến 0,29 mm/giĈ; mêt đû hệ sČi dày, nhāng phån 

bø khöng đều (SC). Ở nhiệt đû 35 ± 1C, hệ sČi 

nçm Vân chi Tra-6 sinh trāĊng chêm nhçt, tøc 

đû mõc hệ sČi sau 48, 72, 96 và 120 giĈ nuöi đät 

0,13; 0,14; 0,15 và 0,16 mm/giĈ; mêt đû hệ sČi 

dày, phân bø đều. 

Nhiệt đû ânh hāĊng trĆc tiếp đến quá trình 

hô hçp và trao đùi chçt cþa tế bào hệ sČi nçm 

(Ta & cs., 2021). Nghiên cău cþa Sagar & cs. 

(2020) cho biết trên möi trāĈng rín nçm  

T. versicolor hệ sČi sinh trāĊng nhanh nhçt Ċ 

nhiệt đû 30C vĉi tøc đû 0,30 mm/giĈ, Ċ nhiệt đû 

25C vĉi tøc đû 0,20 mm/giĈ và tøc đû mõc chêm 

nhçt đāČc quan sát thçy Ċ nhiệt đû 15C. Các 

nghiên cău cþa Kunamnenie & cs. (2007), Jo & 

cs. (2010) và Nguyen & cs. (2021a) cÿng cho 

thçy nhiệt đû tøi āu cho sĆ phát triển cþa nçm 

Vân chi T. versicolor là tĂ 25 đến 30C. 
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Ghi chú: C: Hệ sợi dày, phân bố đều. 

Hình 2a. Tốc độ sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm Vân chi Tra-6 trên môi trường PDA  

tại các giá trị pH khác nhau (nhiệt đû 25C) 

     

Hình 2b. Hình thái hệ sợi chủng nấm Vân chi Tra-6 sau 96 giờ trên môi trường PDA 

tại các giá trị pH khác nhau (nhiệt đû 25C) 

3.3. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy 

Sinh trāĊng hệ sČi cþa chþng nçm Vân chi 

Tra-6 trên các möi trāĈng PDA, YEA và MCM 

đāČc ghi nhên nhanh hćn so vĉi möi trāĈng 

Czapek (P <0,05). Khâ nëng sinh trāĊng hệ sČi 

cþa chþng nçm Vân chi Tra-6 trên môi trāĈng 

PDA, YEA và MCM täi thĈi điểm 96 và 120 giĈ 

nuôi không sai khác thøng kê (P <0,05), tøc đû 

mõc sČi sau 120 giĈ nuöi đät læn lāČt là là 0,31; 

0,32 và 0,32 mm/giĈ. Tuy nhiên, trên möi trāĈng 

YEA và MCM mêt đû hệ sČi cþa chþng nçm  

Tra-6 dày và phân bø đều hćn so vĉi trên môi 

trāĈng PDA (Hình 4b). Trên möi trāĈng Czapek, 

khâ nëng sinh trāĊng hệ sČi cþa chþng Tra-6 rçt 

chêm, tøc đû mõc sČi tëng dæn tĂ 48, 72 đến 96 

giĈ và cò xu hāĉng giâm sau 120 giĈ nuöi, đät læn 

lāČt là 0,23, 0,24, 025 và 0,23 mm/giĈ; mêt đû hệ 

sČi móng (Hình 4b). 

Möi trāĈng nuôi cçy luôn là yếu tø quan 

trõng quyết đðnh khâ nëng sinh trāĊng cþa các 

chþng nçm (Nguyen & Ranamukhaarachchi, 

2020). Jo & cs. (2010) cho biết hệ sČi cþa nçm  

T. versicolor có thể sinh trāĊng thuên lČi Ċ các 

môi trāĈng PDA, MEA, chiết xuçt mäch nha và 

sinh trāĊng kém hćn khi đāČc nhân nuôi trên 

các möi trāĈng Czapek, Glucose Peptone và 

Hennerberg. Chauhan (2016) quan sát thçy tøc 

đû tëng trāĊng hệ sČi chþng nçm Vân chi  

T. versicolor thu thêp täi Palampua, India trên 

hai möi trāĈng Brown’s-II và Glucose Peptone 

nhanh hćn so vĉi möi trāĈng Czapek. Nguyen & 

cs. (2021a) ghi nhên chþng nçm Vân chi VNUA 

và BV sinh trāĊng thuên lČi trên möi trāĈng 

PGA và khîng đðnh möi trāĈng Czapek không 

phù hČp cho sinh trāĊng hệ sČi cþa các chþng 

nçm Vân chi nghiên cău. Pasailiuk & cs. (2019) 



Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Duy Trình, Nguyễn Thị Phương, Trần Thu Hà 

75 

cho biết möi trāĈng Czapek là möi trāĈng nghèo 

dinh dāċng và đāČc đánh giá là khöng phü hČp 

cho sĆ sinh trāĊng hệ sČi cþa nhiều loài nçm 

Hericium coralloides (Pasailiuk & cs., 2019), 

nçm Rćm Volvariella volvacea (Shroff & cs., 

2022), nçm Sò Pleurotus sapidus (Mahadevan & 

Shanmugasundaram, 2018). 

3.4. Ảnh hưởng của nguồn cacbon 

Kết quâ nghiên cău (Hình 5a) cho thçy 

chþng nçm Vân chi Tra-6 có thể sĄ dĀng câ 5 

ngu÷n cacbon g÷m glucose, sucrose, fructose, 

sorbitol và maltose. Tøc đû sinh trāĊng hệ sČi 

cþa chþng Tra-6 trên möi trāĈng bù sung 

glucose, sucrose, fructose, sorbitol và maltose 

không có sĆ sai khác thøng kê (P <0,05), tøc đû 

mõc sČi đāČc ghi nhên là nhanh nhçt sau 120 

giĈ nuöi và đät trung bình tĂ 0,25 đến  

0,29 mm/giĈ. Tuy nhiên, hệ sČi cþa chþng nçm 

Vân chi Tra-6 trên möi trāĈng sĄ dĀng sucrose 

đāČc quan sát Ċ măc đû dày, phân bø đều; ngāČc 

läi trên möi trāĈng sĄ dĀng glucose, fructose, 

sorbitol và maltose hệ sČi nçm phân bø không 

đều (Hình 5b). 

Cacbon là thành phæn tham gia vào cçu 

trúc cþa các hČp chçt cçu trúc nên tế bào và có 

vai trò quan trõng trong sĆ phát triển cþa hệ sČi 

nçm (Nguyen & cs., 2021b). Ảnh hāĊng cþa 

ngu÷n cacbon đến sinh trāĊng cþa nçm phĀ 

thuûc rçt nhiều vào bân chçt sinh hõc cþa loài, 

điều kiện nuôi cçy (Itoo & Reshi, 2014). Jo & cs. 

(2010) đã chăng minh ngu÷n cacbon hiệu quâ 

cho sĆ phát triển sČi nçm cþa nçm T. versicolor 

là dextrin, fructose và mannose. Nguyen & cs. 

(2021b) dĆa trên khâ nëng sinh trāĊng hệ sČi và 

tính khâ thi về mặt kinh tế đã xác đðnh fructose 

là ngu÷n cacbon có lČi nhçt cho sĆ phát triển sČi 

cþa nçm Vân chi chþng VT1. 

 

Ghi chú: C: Hệ sợi dày, phân bố đều; SC: hệ sợi dày, phân bố không đều. 

Hình 3a. Tốc độ sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm Vân chi Tra-6 

trên môi trường PDA tại các nhiệt độ sinh trưởng khác nhau (pH8) 

    

Hình 3b. Hình thái hệ sợi chủng nấm Vân chi Tra-6 sau 96 giờ  

nuôi trên môi trường PDA tại các nhiệt độ nuôi sợi khác nhau (pH8) 
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Ghi chú: C: Hệ sợi dày, phân bố đều; T: Hệ sợi mỏng. 

Hình 4a. Tốc độ sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm Vân chi Tra-6  

trên các môi trường nuôi cấy khác nhau (pH8, nhiệt đû 25 ± 1C) 

    

Hình 4b. Hình thái hệ sợi chủng nấm Vân chi Tra-6 sau 96 giờ  

nuôi trên các môi trường nuôi cấy khác nhau (pH8, nhiệt đû 25 ± 1C) 

 

Ghi chú: C: Hệ sợi dày, phân bố đều; SC: Hệ sợi dày, phân bố không đều. 

Hình 5a. Tốc độ sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm Vân chi Tra-6  

trên môi trường MMM bổ sung các nguồn cacbon khác nhau 
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Hình 5b. Hình thái hệ sợi chủng nấm Vân chi Tra-6 sau 96 giờ  

nuôi trên môi trường MMM bổ sung các nguồn cacbon khác nhau (pH8, nhiệt đû 25 ± 1C) 

 

Ghi chú: C: Hệ sợi dày, phân bố đều; SC: Hệ sợi dày, phân bố không đều; ST: Hệ sợi hơi mỏng, phân bố không đều. 

Hình 6a. Sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm Vân chi Tra-6  

trên môi trường bổ sung các nguồn nitơ khác nhau (pH8, nhiệt đû 25 ± 1C) 

     

Hình 6b. Hình thái hệ sợi chủng nấm Vân chi Tra-6 sau 96 giờ  

nuôi trên môi trường MMM bổ sung các nguồn nitơ khác nhau (pH8, nhiệt đû 25 ± 1C) 

3.5. Ảnh hưởng của nguồn nitơ 

Chþng nçm Vân chi Tra-6 có khâ nëng sinh 

trāĊng sinh trāĊng nhanh nhçt trên möi trāĈng 

có bù sung cao nçm men (P <0,05) (Hình 6a). Tøc 

đû mõc sČi cþa chþng nçm Tra-6 trên möi trāĈng 

cao nçm men täi 48, 72, 96 và 120 giĈ nuôi là 

0,29; 0,30; 0,31 và 0,31 mm/giĈ. NgāČc läi, hệ sČi 

cþa chþng nçm Vân chi Tra-6 sinh trāĊng kém 

trên möi trāĈng bù sung ure, tøc đû mõc sČi trung 

bình đät 0,18 mm/giĈ. Trên möi trāĈng bù sung 

cao nçm men mêt đû hệ sČi chþng nçm Tra-6 dày 

nhçt, phân bø đều; möi trāĈng bù sung peptone 

mêt đû hệ sČi dày, phân bø khöng đều; möi trāĈng 

bù sung các các ngu÷n nitć cñn läi, mêt đû hệ sČi 

móng, phân bø khöng đều (Hình 6b). DĆa trên kết 
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quâ về đặc điểm sinh trāĊng hệ sČi, cao nçm men 

đāČc xác đðnh là ngu÷n nitć phü hČp cho chþng 

nçm Vân chi Tra-6. 

Kết quâ nghiên cău cÿng cho thçy ngu÷n 

nitć vö cć khöng thuên lČi cho sĆ sinh trāĊng hệ 

sČi cþa chþng nçm Vân chi Tra-6, nhên đðnh 

này phù hČp vĉi nghiên cău cþa Jo & cs. (2010). 

Hæu hết các loài nçm sĄ dĀng tøt các ngu÷n nitć 

hąu cć hćn các ngu÷n nitć vö cć (Nguyễn Vën 

Giang & cs., 2021). Các ngu÷n nitć hąu cć nhā 

peptone, cao nçm men đã đāČc nhiều tác giâ 

nhên đðnh là phù hČp vĉi nçm Vân chi  

T. versicolor và các loài nçm khác nhā Tremella 

fucifomis, Ganoderma sinense, Pleurotus spp. 

và Hericium spp. (Nguyen & cs., 2021b; Nguyễn 

Vën Giang & cs., 2021; Luyen & cs., 2023; 

Luarsen, 2018; Gonkhom & cs., 2022). NgāČc 

läi, ngu÷n nitć vö cć khöng tëng cāĈng sĆ sinh 

trāĊng, phát triển cþa sČi nçm là do nitć vö cć 

không thể sĄ dĀng cho quá trình sinh tùng hČp 

các axit amin thiết yếu cþa nçm (Petre, 2016). 

3.6. Ảnh hưởng của nguồn muối khoáng 

Kết quâ nghiên cău (Hình 7a và 7b) cho thçy 

hệ sČi nçm chþng nçm Vân chi Tra-6 sinh trāĊng 

thuên lČi trên các möi trāĈng bù sung 4 loäi muøi 

khoáng MgSO4.7H2O, KCl, K2HPO4 và KH2PO4. 

Trong đò möi trāĈng bù sung MgSO4.7H2O, KCl 

và KH2PO4 đāČc ghi nhên là phù hČp hćn so vĉi 

möi trāĈng bù sung K2HPO4. Tøc đû sinh trāĊng 

hệ sČi cþa chþng nçm Vân chi Tra-6 trên môi 

trāĈng bù sung MgSO4.7H2O, KCl và KH2PO4 

sau 120 giĈ nuôi cçy đät læn lāČt là 0,31; 0,30 và 

0,31 mm/giĈ và đät 0,28 mm/giĈ trên möi trāĈng 

bù sung K2HPO4. Mêt đû hệ sČi nçm chþng Tra-6 

trên các möi trāĈng bù sung 4 loäi muøi khoáng 

dày và phân bø đều (Hình 7b). Kết quâ nghiên 

cău này là phù hČp vĉi nghiên cău cþa Jo & cs. 

(2010) khi tác giâ này nhên đðnh MgSO4.7H2O, 

KCl và KH2PO4 là 3 ngu÷n muøi khoáng phù 

hČp hćn cho sĆ phát triển hệ sČi cþa chþng nçm 

Coriolus versicolor. 

3.7. Ảnh hưởng của thành phần giá thể 

Các loài nçm khác nhau yêu cæu thành 

phæn giá thể nuôi tr÷ng khác nhau để hình 

thành và phát triển quâ thể (Miles & Chang, 

2004). Ba công thăc giá thể đã đāČc thĄ 

nghiệm để xác đðnh khâ nëng hình thành quâ 

thể cþa chþng nçm Tra-6. Các thành phæn giá 

thể nuôi tr÷ng khác nhau đã ânh hāĊng đến sĆ 

sinh trāĊng hệ sČi cþa chþng nçm Vân chi  

Tra-6 (P <0,05) (Hình 8a). Hệ sČi chþng Tra-6 

sinh trāĊng tøt trên câ 3 loäi giá thể vĉi tøc đû 

mõc sČi nhanh, mêt đû hệ sČi dày. Trong đò, tøc 

đû sinh trāĊng hệ sČi cþa chþng nçm Vân chi 

Tra-6 nhanh nhçt đāČc ghi nhên trên giá thể 

GT3 vĉi thĈi gian trung bình để hệ sČi ën kín 

bðch là 28,6 ngày; tøc đû mõc sČi chêm nhçt trên 

giá thể GT1 vĉi thĈi gian sinh trāĊng hệ sČi 

trung bình 33,0 ngày. Khâ nëng hình thành và 

phát triển quâ thể cþa chþng nçm Vân chi  

Tra-6 täi các công thăc giá thể cÿng cò sĆ khác 

biệt đáng kể (P <0,05). Chþng nçm Vân chi  

Tra-6 có thĈi gian hình thành quâ thể ngín nhçt 

(35,3 ngày) trên giá thể GT3 và dài nhçt trên giá 

thể GT1 (42,0 ngày). Nëng suçt cþa chþng nçm 

Vân chi Tra-6 cao nhçt khi đāČc tr÷ng trên giá 

thể GT3, đät 44,4 kg/tçn nguyên liệu; tiếp theo 

trên giá thể GT2, đät 37,7kg và thçp nhçt trên 

giá thể GT1, đät 33,4kg (Hình 8b). 

Các kết quâ thí nghiệm cho thçy, giá thể 

GT2 và GT3 thích hČp hćn giá thể GT1 trong 

nuôi tr÷ng nçm Vân chi chþng Tra-6. SĆ 

phong phú về thành phæn cÿng nhā hàm lāČng 

dinh dāċng cþa giá thể GT2, GT3 đã täo điều 

kiện cho hệ sČi nçm Vân chi Tra-6 sinh trāĊng 

nhanh, tích luỹ dinh dāċng, thýc đèy hình 

thành và phát triển quâ thể täo nëng suçt. 

Nguyen & cs. (2021b) cÿng đã cöng bø kết quâ 

tāćng tĆ khi tiến hành nuôi tr÷ng nçm Vân chi 

chþng VT1 và cho rìng việc kết hČp nhiều loäi 

nguyên liệu trong thành phæn giá thể có thể 

làm gia tëng nëng suçt nçm (Nguyen & cs., 

2021b). Guerrero & cs. (2011) cÿng nhên thçy 

hiệu suçt sinh hõc (BE%) cþa nçm  

T. versicolor tr÷ng trên giá thể mün cāa bù 

sung 10% hät cao lāćng, 10% bût mì và 2% 

thäch cao (gypsum) gçp khoâng 7 læn so vĉi 

nçm Vân chi tr÷ng trên giá thể mün cāa đćn 

thuæn. Ngoài ra, Vÿ Tuçn Minh & Lê Thð Thu 

HāĈng (2017) ghi nhên nëng suçt cþa chþng 

nçm Vân chi T. versicolor đät 38,64 gram nçm 

khô/kg nguyên liệu khô khi nuôi tr÷ng trên giá 

thể mün cāa cao su phøi trûn vĉi 2% cám gäo,  

2% bût ngô, 0,5% bût nhẹ CaCO3 và 0,5% 

đāĈng sucrose. 
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Ghi chú: C: Hệ sợi dày, phân bố đều 

Hình 7a. Tốc độ sinh trưởng hệ sợi của chủng nấm Vân chi Tra-6  

trên môi trường YM bổ sung các nguồn muối khoáng khác nhau (pH8, nhiệt đû 25 ± 1C) 

 

Hình 7b. Hình thái hệ sợi chủng nấm Vân chi Tra-6 sau 120 giờ  

nuôi trên môi trường YM bổ sung các nguồn muối khoáng khác nhau (pH8, nhiệt đû 25 ± 1C) 
 

  

(A) (B) 

Ghi chú: TGSTHS: Thời gian sinh trưởng hệ sợi (ngày); TGHTQT: Thời gian hình thành quả thể (ngày);  

NL: Nguyên liệu. 

Hình 8a. Thời gian sinh trưởng (A), năng suất (B)  

của chủng nấm Vân chi Tra-6 trồng trên các công thức giá thể khác nhau  
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Hình 8b. Hình thái quả thể của chủng nấm Vân chi Tra-6  

trồng trên các công thức giá thể khác nhau 

4. KẾT LUẬN 

Hệ sČi chþng nçm Vân chi Tra-6 sinh 

trāĊng tøt nhçt trên möi trāĈng YEA hoặc MCM 

vĉi pH 8 và nuôi Ċ nhiệt đû 25 ± 1C, sau 120 giĈ 

nuôi tøc đû mõc sČi cþa chþng Tra-6 đät tāćng 

ăng là 0,32 mm/giĈ, mêt đû hệ sČi dày, phân bø 

đều. Sucrose, cao nçm men, MgSO4.7H2O, KCl 

và KH2PO4 là các ngu÷n dinh dāċng cacbon, nitć 

và muøi khoáng phù hČp thýc đèy tëng trāĊng 

cþa hệ sČi nçm Vân chi Tra-6. Chþng nçm Vân 

chi Tra-6 có khâ nëng hình thành và phát triển 

quâ thể trên giá thể là các phĀ phèm nông 

nghiệp nhā mün cāa, lôi ngö nghiền. Nëng suçt 

cþa chþng nçm đät giá trð cao nhçt khi tr÷ng 

trên giá thể g÷m 55% mün cāa, 24% lõi ngô 

nghiền, 20% cám gäo và 1% bût nhẹ CaCO3 đät 

44,4 kg nçm khô/tçn nguyên liệu. Kết quâ này 

sẽ là cć sĊ cho các nghiên cău lĆa chõn các cć 

chçt phù hČp để sân xuçt thāćng mäi chþng 

nçm này vĉi quy mô lĉn hćn trong điều kiện sân 

xuçt Ċ nāĉc ta. 
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